	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Số:          /TTr - CĐSVN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Hà Nội, ngày    tháng      năm 2018


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị Bộ Giao thông vận tải thẩm định và ban hành
Thông tư  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt;
Căn cứ Thông báo kết luận số 517/TB-BGTVT ngày 10 tháng 10 năm 2018 về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp về Thông tư quy định giá tối đa điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư .
Cục Đường sắt Việt Nam xin báo cáo và đề nghị Bộ GTVT xem xét thẩm định và ban hành Thông tư trên như sau: 
1. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT
Tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT quy định: 
“1.Nhà nước định giá điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư theo hình thức giá tối đa theo từng tuyên đường”.
Với quy định như trên, theo báo cáo của Tổng công ty ĐSVN: trong quá trình triển khai thực hiện, đã xuất hiện các khó khăn, vướng mắc như sau:
1.1. Việc tổng hợp chi phí theo từng tuyến đường sắt chưa có tiền lệ; chưa xây dựng  được các định mức kinh tế, kỹ thuật có liên quan đến việc xác định giá điều hành giao thông vận tải. 
Từ trước đến nay, Tổng công ty chưa tổng hợp chi phí theo từng tuyến đường sắt, chưa xây dựng  được các định mức kinh tế, kỹ thuật có liên quan đến việc xác định giá điều hành giao thông vận tải (việc này cần phải có thời gian xây dựng trong nhiều năm) mà chỉ tổng hợp chi phí cho toàn  mạng lưới đường sắt sau đó áp dụng hệ số quy đổi với từng loại tàu để tính giá điều hành giao thông vận tải đường sắt. Do vậy, việc xác định chi phí đối với từng tuyến đường là chưa thực hiện.
Mặt khác, Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT quy định: 
‘2. Thẩm quyền định giá: Bộ Giao thông vận tải quyết định giá tối đa trên từng tuyến đường sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính” .
Việc quy định giá tối đa trên từng tuyến đường  dễ gây ra hiểu nhầm là quy định giá tối đa đối với loại tàu có giá cao nhất của tuyến đường trong khi trên tuyến đường sắt đó sẽ có nhiều loại tàu  cấp độ khác nhau, chạy tàu ở các khung giờ khác nhau vì vậy: mục tiêu quản lý là chống độc quyền, chống phân biệt đối xử  là chưa phù hợp.
1.2. Những tuyến có mật độ chạy tàu thấp sẽ có giá điều hành GTVT rất cao và ngược lại điều này dẫn đến không điều tiết được chi phí giữa các tuyến đường sắt
Theo tính toán giá sơ bộ mà tổng công ty ĐSVN đã báo cáo: tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh là tuyến có mật độ chạy tàu và khối lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng lớn nhất (chiếm tỷ lệ 84,8% sản lượng trên toàn mạng) có giá thành tính trên một đơn vị sản phẩm đoàn tàu – km là thấp nhất. Ngược lại, các tuyến có mật độ chạy tàu thấp, tương ứng với sản lượng dịch vụ cung ứng trên toàn tuyến thấp sẽ có giá thành tính trên một đơn vị sản phẩm rất cao. Nếu không có phương án điều tiết chi phí giữa các tuyến với nhau thì sẽ có nguy cơ đối với những tuyến khó khăn, mật độ chạy tàu ít, giá điều hành giao thông vận tải cao dẫn đến doanh nghiệp kinh doanh vận tải không khai thác vận tải được.
Chính vì lý do trên, việc sửa đổi, bổ sung  làm rõ một số điều của Thông tư trên là hết sức cần thiết.
2. Mục tiêu của việc bổ sung
Việc bổ sung nội dung một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT nhằm mục đích sau:
- Làm rõ thêm việc xác định giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải là áp dụng đối với từng loại tàu cụ thể;
- Thống nhất về phương án xây dựng giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đối với từng loại tàu trên từng tuyến đường;
- Có cơ chế chính sách nhằm kiểm soát các chi phí hợp lý đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điều hành giao thông vận tải;
- Tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc chủ động điều tiết chi phí trên toàn mạng lưới đường sắt qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chống độc quyền trong hoạt động điều hành giao thông vận tải đường sắt.
3. Quá trình soạn thảo
Ngay sau khi có Thông báo kết luận số 517/TB-BGTVT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp về Thông tư quy định giá tối đa điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, Cục ĐSVN đã chủ động tổ chức nhiều cuộc họp với Tổng công ty ĐSVN, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt;  mời  đại diện Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính;  các Vụ thuộc Bộ GTVT; Tổng công ty ĐSVN, các công ty CPVTĐS để trao đổi, thống nhất phương án giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. 
Qua rà soát và đánh giá phương án xây dựng giá điều hành giao thông vận tải đường sắt của Tổng công ty ĐSVN  đã và đang thực hiện về cơ bản, các ý kiến của các cơ quan, đơn vị đều nhất trí  cho rằng:
Việc xây dựng phương án giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt  từ năm 2015 đến nay được xây dựng  trên cơ sở xác định chi phí cho toàn mạng lưới đường sắt để tính đơn giá điều hành khung. Căn cứ vào đơn giá điều hành khung  và  mức độ phức tạp, mức độ ưu tiên, khung giờ chạy tàu, thứ tự ưu tiên, mật độ chạy tàu  và một số yếu tố có liên quan của công tác điều hành giao thông vận tải đối với từng loại tàu cụ thể trên tuyến để xác định các hệ số điều chỉnh từ đó tính giá điều hành giao thông vận tải đối với từng mác tàu cụ thể .
Phương án này về cơ bản đáp ứng được việc điều tiết các chi phí trên toàn mạng lưới đường sắt phù hợp với mục tiêu: đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội và  ổn định kinh tế qua từng thời kỳ. 
Mặt khác, phương án giá điều hành giao thông vận tải đường sắt của Tổng công ty ĐSVN hiện đã được áp dụng ổn định 03 năm qua và đã được cơ quan kiểm toán độc lập công nhận thông qua kết quả kiểm toán hàng năm.
	Ngày 9/11/2018, Cục ĐSVN đã có văn bản số 2553/CĐSVN-VT&ATGT  gửi 11 cơ quan đơn vị lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư (lần 1), cụ thể: các Vụ: Vận tải, Pháp chế, Tài chính, Quản lý doanh nghiệp, Môi trường, Thanh tra Bộ, Văn phòng (Bộ GTVT);Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội;Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn; Công ty Cổ phần vận tải và Thương mại đường sắt (Ratraco).


Đến hết ngày 20/11/2018, Cục ĐSVN đã nhận được ý kiến của 03 đơn vị, cụ thể là: Vụ Môi trường, Tổng công ty ĐSVN, Công ty CPVTĐS Sài Gòn. Còn 08 đơn vị chưa có ý kiến góp ý bao gồm: Vận tải, Pháp chế, Tài chính, Quản lý doanh nghiệp, Thanh tra Bộ, Văn phòng (Bộ GTVT);Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn; Công ty Cổ phần vận tải và Thương mại đường sắt (Ratraco). 
Căn cứ vào các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan, Cục ĐSVN đã tiếp thu và hoàn chỉnh nội dung của Dự thảo Thông tư.
4. Nội dung chủ yếu 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt:
 Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt
1. Nhà nước định giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư theo hình thức giá tối đa đối với tàu khách, tàu hàng trên từng tuyến đường.
2. Thẩm quyền định giá: Bộ Giao thông vận tải quyết định giá tối đa đối với tàu khách, tàu hàng trên từng tuyến đường sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính.
3. Biểu mức giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt được quy định tại phụ lục đính kèm thông tư này.
Điều 2. Điều khoản bị bãi bỏ 
Bãi bỏ Khoản 3 Điều 18 của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt. 
5. Những vấn đề còn khác nhau
Dự thảo nội dung thông tư trên về cơ bản đã nhận được sự nhất trí của các tổ chức và cá nhân có liên quan. Các ý kiến góp ý được cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn chỉnh trong Dự thảo. 
Trên đây là Tờ trình của Cục ĐSVN, kính đề nghị Bộ GTVT xem xét thẩm định và ban hành Thông tư trên theo đúng tiến độ.
Xin trân trọng cảm ơn !
(Kèm theo Tờ trình này là gồm các tài liệu đính kèm sau:
1. Dự thảo Thông tư sau khi đã tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý.
2. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị 
3. Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Thông tư.
4. Báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT
5. Báo cáo thẩm định của Tổ chức pháp chế (phòng Pháp chế - Thanh tra; Cục ĐSVN) và báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Tổ chức pháp chế.
6. Bản sao các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.
7. Báo cáo thẩm định + Hồ sơ phương án giá của Tổng công ty ĐSVN
8. Dự thảo Thông tư không có thủ tục hành chính nên không có báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính.
Ghi chú: Cục ĐSVN đã đăng tải nội dung Dự thảo Thông tư và giải thích nội dung Dự thảo Thông tư trên Website theo địa chỉ: http://vnra.gov.vn/du-thao-van-ban).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c)
- Vụ VT, PC;
- Lưu VP, VT&ATGT.
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